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Tóm tắt: Giáo dục địa phương (GDĐP) là nội dung bắt buộc và là nội dung mới trong Chương trình giáo dục phổ thông 
(GDPT) 2018. Với riêng tỉnh Lâm Đồng, địa phương có nguồn tài nguyên văn hóa – du lịch đa dạng, thì những di tích lịch 
sử, làng nghề, danh lam thắng cảnh, văn hóa các dân tộc bản địa... là nền tảng quan trọng giúp xây dựng Nội dung GDĐP 
đáp ứng mục tiêu do Chương trình GDPT 2018 đề ra. Để tìm hiểu những vấn đề liên quan đến thực trạng dạy học Nội dung 
GDĐP lớp 10 tại Lâm Đồng, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát bằng bảng hỏi với 474 giáo viên (GV) và 7.269 học 
sinh (HS) tại một số trường Trung học phổ thông (THPT). Qua đó, đánh giá thực trạng dạy học Nội dung GDĐP lớp 10 về 
phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đội ngũ giáo viên, nguồn học liệu cũng như kiểm tra, đánh giá. Kết quả khảo sát 
chính là cơ sở để nhóm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm phát huy hiệu quả của hoạt động dạy và học 
Nội dung GDĐP lớp 10 tại Lâm Đồng.

Từ khóa: dạy học, giáo dục địa phương, lớp 10, Lâm Đồng, thực trạng
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Abstract: Local education introduced as a mandatory component in the 2018 general education curriculum, offers a 
unique opportunity to integrate local culture and resources into the classroom. Lam Đong is rich in cultural and tourism 
assets, including historical sites, traditional craft villages, spectacular landscapes, and diverse indigenous cultures, all of 
which provide valuable materials for teaching local education. This study surveyed 474 teachers and 7,269 high school 
students in Lâm Đồng using questionaires to understand their views on local education. The survey explored topics such as 
the role of local education, teaching methods, lesson plans, teacher qualifications, available teaching resources, and how 
grade 10 local education content is assessed and evaluated. The results offer useful insights for developing strategies to 
improve the effectiveness of local education teaching and learning in Grade 10 in Lam Đong. 
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I.ĐẶT VẤN ĐỀ
Nội dung giáo dục địa phương (GDĐP) lớp 

10 trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
được triển khai chính thức từ năm học 2022–2023, 
đóng vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh 
hiểu rõ hơn về văn hóa, lịch sử, kinh tế, xã hội 
địa phương theo đúng định hướng của Thông tư 
32/2018/TT-BGDĐT. GDĐP góp phần bồi dưỡng 
tình yêu quê hương, ý thức vận dụng kiến thức 
vào giải quyết các vấn đề thực tiễn địa phương.

Tại tỉnh Lâm Đồng, với những điều kiện văn 
hóa – xã hội đặc thù của vùng Tây Nguyên, việc 
triển khai GDĐP có nhiều lợi thế. Tuy nhiên, thực 
tiễn giảng dạy GDĐP lớp 10 tại địa phương vẫn 
tồn tại một số hạn chế cần cải thiện như: chất lượng 

đội ngũ giáo viên, phương pháp giảng dạy, phương 
tiện, nguồn học liệu và hình thức kiểm tra đánh 
giá. Bài viết tập trung khảo sát thực trạng các yếu 
tố này và đề xuất một số biện pháp cụ thể nhằm 
nâng cao hiệu quả dạy học Nội dung GDĐP lớp 
10 tại Lâm Đồng.

II.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
2.1.Tổng quan về GDĐP và Nội dung GDĐP 

lớp 10 ở Lâm Đồng
2.1.1.Giáo dục địa phương
Trên thế giới, giáo dục địa phương (GDĐP) 

đã được quan tâm từ lâu dưới nhiều tên gọi khác 
nhau như giáo dục môi trường, hiểu biết sinh thái, 
hoặc giáo dục dựa trên nơi ở. Ở một số quốc gia 
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như Indonesia, GDĐP là phần quan trọng trong 
chương trình giáo dục quốc gia; tại Trung Quốc, 
nội dung này được giao cho từng địa phương xây 
dựng và quản lý. Mục tiêu chung của GDĐP là 
giúp học sinh hiểu giá trị và đặc điểm vùng miền, 
từ đó hình thành tình yêu đối với quê hương, học 
tập thông qua trải nghiệm thực tiễn và tăng tính 
thiết thực, ý nghĩa cho việc học.

Tại Việt Nam, GDĐP được hiểu là việc tổ chức 
hoạt động học tập gắn với thực tiễn địa phương 
bằng các phương pháp tích cực như trải nghiệm 
và dự án học tập. Cách tiếp cận này phù hợp với 
Chương trình GDPT 2018, trong đó tài liệu GDĐP 
được thiết kế theo hướng mở, linh hoạt, gắn với 
các lĩnh vực đặc thù kinh tế – văn hóa – xã hội 

của từng địa phương. Điều này góp phần giúp học 
sinh hiểu sâu sắc hơn về quê hương và nâng cao 
ý thức bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, với 
tỉnh Lâm Đồng là một ví dụ tiêu biểu.

2.1.2.Nội dung GDĐP lớp 10 ở Lâm Đồng
Tại Lâm Đồng, Nội dung GDĐP đã được triển 

khai xuyên suốt ba cấp từ năm học 2024 – 2025. 
Qua đó đem lại những hiểu biết và trải nghiệm 
học tập thú vị, giúp HS xây dựng niềm tự hào và 
gắn bó với vùng đất mình đang sống, đồng thời 
phát huy năng lực, phẩm chất theo đúng mục tiêu 
Chương trình GDPT 2018 đề ra.

Nội dung GDĐP lớp 10 ở Lâm Đồng được 
thiết kể với tổng thời lượng 35 tiết, bao gồm 5 chủ 
đề chính, cụ thể như trong bảng dưới đây:

Bảng 1. Chủ đề của Nội dung GDĐP lớp 10 – tỉnh Lâm Đồng

Chủ đề Nội dung

Chủ đề 1. Phong trào đấu tranh chống Pháp trên 
địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 1930 – 1945).

Sự ra đời của các chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên 
và diễn biến của các phong trào cách mạng trong 
những năm 1930-1945 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Chủ đề 2. Văn hóa một số dân tộc thiểu số ở tỉnh 
Lâm Đồng.

Khái quát về một số dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng 
như Châu Mạ, Cơ Ho, Chu Ru. Tìm hiểu về văn 
hóa một số dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng.

Chủ đề 3. Văn học dân gian tỉnh Lâm Đồng
Những đặc điểm cơ bản của văn học dân gian 
Lâm Đồng. Tìm hiểu sáng tác văn học dân gian 
của các dân tộc thiểu số Lâm Đồng.

Chủ đề 4. Hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, 
thuỷ sản và công nghiệp ở tỉnh Lâm Đồng.

Sự phát triển và phân bố của các ngành công, 
nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh Lâm Đồng. 

Chủ đề 5. Đô thị hoá và ảnh hưởng của đô thị hoá 
đến phát triển kinh tế - xã hội - môi trường tỉnh 
Lâm Đồng

Thực trạng và ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát 
triển kinh tế – xã hội – môi trường cũng như một 
số giải pháp phát triển đô thị ở tỉnh Lâm Đồng.

Nhìn chung, Nội dung GDĐP lớp 10 ở Lâm 
Đồng đã được xây dựng đúng theo định hướng 
của Chương trình GDĐP 2018 nhằm đem lại hiệu 
quả thiết thực nhất.

2.2.Phương pháp, mục đích và đối tượng 
nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng 
phương pháp điều tra, khảo sát với công cụ thu 
thập dữ liệu là bảng hỏi. Bảng hỏi được thiết kế 
gồm 04 vấn đề chính là phương pháp dạy học, 
nguồn học liệu, đội ngũ giáo viên và kiểm tra đánh 
giá. Ngoài ra, nghiên cứu cũng sử dụng phương 
pháp thống kê để phân tích dữ liệu thu thập được.

Mục đích nghiên cứu: Đánh giá thực trạng dạy 
học Nội dung GDĐP lớp 10 tại Lâm Đồng. Trên 
cơ sở đó, đề ra một số giải pháp phù hợp nhằm 
nâng cao hiệu quả dạy học Nội dung GDĐP lớp 
10 tại Lâm Đồng.

Đối tượng khảo sát: Chọn mẫu ngẫu nhiên, 

khảo sát 474 giáo viên và 7.269 học sinh tại 36 
trường THPT ở các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm 
Đồng, cụ thể: 02 thành phố (Đà Lạt, Bảo Lộc),  10 
huyện (Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng, Lâm 
Hà, Bảo Lâm, Di Linh, Đạ Tẻh (cũ), Đạ Huoai 
(cũ), Cát Tiên, Đam Rông).

2.3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
2.3.1. Vấn đề phương pháp, hình thức dạy học 

nội dung GDĐP
Kết quả khảo sát GV và HS về phương pháp 

dạy học được GV sử dụng khi dạy Nội dung 
GDĐP cho thấy:

Về giáo viên: Kết quả khảo sát cho thấy giáo 
viên sử dụng đa dạng phương pháp giảng dạy Nội 
dung GDĐP, nổi bật là thảo luận nhóm (69,8%), 
phản ánh định hướng lấy học sinh làm trung tâm. 
Tuy nhiên, phương pháp thuyết trình (42,4%) vẫn 
phổ biến, cho thấy sự kết hợp giữa truyền thống 
và hiện đại. Một số phương pháp tích cực như trò 
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chơi (35,4%) và vấn đáp (34,4%) ít được áp dụng, 
phản ánh thực trạng giáo viên chưa khai thác hết 
tiềm năng các hình thức dạy học trực quan – sinh 
động. Do đó, cần tăng cường phương pháp tương 
tác, trải nghiệm và công nghệ để nâng cao hiệu 
quả dạy học.

Về học sinh: Có sự chênh lệch đáng kể giữa 
đánh giá của học sinh và giáo viên. Chỉ 42,1% học 
sinh đồng tình thảo luận nhóm là phương pháp 
chính, trái ngược với 69,8% từ giáo viên, cho thấy 
hoạt động nhóm chưa được triển khai hiệu quả. 
Ngược lại, 52,4% học sinh cho rằng thuyết trình 
là phương pháp phổ biến nhất. Điều này phản ánh 
HS vẫn tiếp nhận bài học theo cách truyền thống. 
Các phương pháp như nêu vấn đề được ghi nhận 
ở mức tương đối giữa hai nhóm, trong khi trò chơi 
và vấn đáp ít được học sinh đánh giá cao.

Phân tích T-test cho thấy có sự khác biệt thống 
kê đáng kể giữa GV và HS trong đánh giá bốn 
phương pháp: thảo luận nhóm, thuyết trình, dạy 
học nêu vấn đề và trò chơi (p < 0.05). Phương 
pháp vấn đáp không có sự khác biệt (p > 0.05). 
GV đánh giá cao thảo luận nhóm và trò chơi, trong 
khi HS đánh giá cao thuyết trình và nêu vấn đề – 
thể hiện mong muốn được thể hiện và khám phá.

Về hình thức tổ chức dạy học: Có tới 80,8% GV 
chủ yếu dạy học trong lớp, trong khi chỉ 19,4% áp 
dụng hình thức dạy ngoài lớp – vốn giúp học sinh 
tiếp cận thực tiễn. Hạn chế này có thể do thiếu 
thời gian, kinh phí, thủ tục và điều kiện địa lý. 
Việc hướng dẫn tự học cũng chỉ được 24,9% GV 
thực hiện, cho thấy khả năng tự học của HS chưa 
được phát huy hiệu quả.

Cần đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học, 
tăng cường hoạt động ngoài lớp và hướng dẫn tự 
học. Đồng thời, khuyến khích áp dụng công nghệ 
thông tin, tài nguyên số để làm phong phú phương 
pháp và hình thức tiếp cận Nội dung GDĐP.

2.3.2. Vấn đề nguồn học liệu phục vụ giảng 
dạy nội dung GDĐP

Câu hỏi “Trường có những nguồn học liệu 
nào phục vụ giảng dạy Nội dung GDĐP?” được 
sử dụng để tìm hiểu nguồn học liệu ở các trường 
THPT. Kết quả thu hồi cho thấy nguồn học liệu 
tại các trường THPT chủ yếu vẫn là sách, tài liệu, 
kế hoạch bài dạy bản in (58%) và sách, tài liệu, kế 
hoạch bài dạy bản điện tử (55,9%), như vậy GV 
có sẵn tài liệu phục vụ giảng dạy Nội dung GDĐP. 
Điều đáng chú ý là dù tỷ lệ học liệu bản điện tử 
khá cao, nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, thực 
ra bản điện tử cũng chỉ là sự chuyển đổi từ bản in 
sang file mềm để dễ trình chiếu hoặc chia sẻ, còn 
nguồn học liệu số hóa thì chiếm tỉ lệ khá thấp, cụ 

thể: file âm thanh (31,9%), website (20%) và ứng 
dụng di động (13,5%). Các số liệu này phản ánh 
thực trạng học liệu đa phương tiện chưa phát triển 
mạnh trong dạy học Nội dung GDĐP. Nguyên 
nhân có thể xuất phát từ việc chưa có hệ thống tài 
nguyên số hóa chính thống về Nội dung GDĐP, 
GV chưa quen với khai thác các nguồn học liệu 
mở, hoặc cơ sở hạ tầng công nghệ tại một số 
trường còn hạn chế. Đặc biệt, chỉ 20% trường có 
website và 13,5% có ứng dụng di động hỗ trợ việc 
dạy học Nội dung GDĐP. 

2.3.3 Vấn đề đội ngũ giảng dạy Nội dung 
GDĐP khối 10

Khảo sát về yếu tố ảnh hưởng đến việc phân 
công giảng dạy Nội dung GDĐP cho thấy đa số 
giáo viên (57,4%) được phân công dựa trên số 
tiết nghĩa vụ thay vì chuyên môn sâu (25,1%) hay 
kinh nghiệm giảng dạy (13,7%). Điều này phản 
ánh tình trạng phân công mang tính điều tiết công 
việc hơn là đảm bảo chất lượng giảng dạy. Việc chỉ 
có 25,1% giáo viên được phân công theo chuyên 
môn sâu cho thấy nhiều người phải dạy môn này 
dù thiếu nền tảng phù hợp, còn kinh nghiệm cũng 
chưa được coi trọng đúng mức.

Về khó khăn, phần lớn giáo viên gặp trở ngại 
do thiếu chuyên môn sâu (34%), thiếu tài liệu 
hỗ trợ giảng dạy (32,5%), và thiếu kinh nghiệm 
(26,6%). Chỉ 3% giáo viên cảm thấy không hứng 
thú với môn học, cho thấy phần lớn vẫn có tinh thần 
trách nhiệm nếu được hỗ trợ đầy đủ. Ngoài ra, khó 
khăn như thời gian hạn chế hay việc phải dạy gộp 
lớp cũng ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy.

Những khó khăn này là hệ quả của cách phân 
công thiếu hợp lý và thiếu đầu tư hệ thống. Do đó, 
cần tăng cường đào tạo chuyên môn, cung cấp tài 
liệu, áp dụng công nghệ và xây dựng cơ chế phân 
công hợp lý nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy 
Nội dung GDĐP.

2.3.4 Vấn đề kiểm tra, đánh giá Nội dung 
GDĐP khối 10

Kết quả khảo sát cho thấy giáo viên (GV) chủ 
yếu sử dụng hình thức kiểm tra truyền thống trên 
giấy (87,1%) khi đánh giá Nội dung GDĐP, trong 
khi kiểm tra miệng chỉ chiếm 28,7% và kiểm tra 
trên máy tính chỉ đạt 16%, phản ánh hạn chế trong 
việc ứng dụng công nghệ vào đánh giá.

Về mong muốn sử dụng các hình thức kiểm 
tra, 46,8% GV vẫn ưu tiên kiểm tra trên giấy do 
tính quen thuộc và dễ triển khai, tuy nhiên 35,9% 
mong muốn áp dụng trắc nghiệm trên máy để tăng 
tính khách quan. Hình thức vấn đáp ít được ưu 
tiên (10,5%) do lo ngại tính chủ quan và tốn thời 
gian. Điều này cho thấy nhu cầu cần đa dạng hóa 



TẠP CHÍ TÂM LÝ - GIÁO DỤC

249TÂM LÝ - GIÁO DỤC

phương pháp kiểm tra, kết hợp truyền thống và 
công nghệ hiện đại.

Với học sinh (HS), chỉ 33% muốn kiểm tra trên 
giấy, trong khi 51,5% ưa thích làm trắc nghiệm 
trên máy – cao hơn đáng kể so với GV. Tỷ lệ HS 
ủng hộ kiểm tra vấn đáp là 13,9%, cũng cao hơn 
GV. Sự chênh lệch này cho thấy HS có xu hướng 
ưa chuộng phương pháp kiểm tra số hóa, tiện lợi 
và khách quan hơn.

Từ đó, việc kiểm tra đánh giá Nội dung GDĐP 
cần chú trọng đa dạng hóa hình thức, đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ nhằm đáp ứng xu hướng học 
tập hiện đại và nhu cầu thực tế của học sinh.

2.3.5 Một số biện pháp giúp nâng cao chất lượng 
dạy học Nội dung GDĐP lớp 10 tại Lâm Đồng

Việc tổ chức dạy học Nội dung GDĐP tại Lâm 
Đồng hiện còn nhiều hạn chế. Để nâng cao chất 
lượng, bài viết đề xuất một số giải pháp sau:

Xây dựng kho tài liệu số toàn tỉnh: Phát triển 
học liệu trực tuyến như video, bài giảng, bản đồ 
số, tư liệu văn hóa – lịch sử địa phương nhằm giúp 
học sinh dễ tiếp cận và học hiệu quả.

Tăng cường học tập thực hành: Tổ chức các 
buổi học trải nghiệm tại trung tâm văn hóa, bảo 
tàng, cơ sở sản xuất, di tích… giúp học sinh kết 
nối kiến thức với thực tiễn.

Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại: Tận 
dụng công nghệ VR 360 để tổ chức tham quan ảo, 
khắc phục hạn chế về kinh phí và nhân lực, giúp 
học sinh tiếp cận di sản ngay trong lớp học.

Kết nối với cộng đồng địa phương: Mời nghệ 
nhân, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp địa phương chia 
sẻ thực tế để nội dung giảng dạy đa chiều, gần gũi.

Tăng cường tập huấn giáo viên: Tổ chức lớp 
bồi dưỡng chuyên sâu về nội dung, phương pháp 
tích hợp, ứng dụng CNTT và AI. Xây dựng nhóm 

giáo viên chuyên trách để chia sẻ kinh nghiệm.
Áp dụng hình thức kiểm tra hiện đại: Sử dụng 

phần mềm như Google Forms, Quizizz, LMS… để 
thiết kế bài kiểm tra, thu thập – phân tích kết quả tự 
động. Đồng thời đánh giá năng lực học sinh qua dự 
án, sản phẩm học tập số, video thuyết trình…

Tất cả các giải pháp nêu trên cần được thực 
hiện đồng bộ, với điều kiện hạ tầng công nghệ 
thông tin đảm bảo để nâng cao chất lượng dạy học 
Nội dung GDĐP và bắt kịp xu thế giáo dục số.

III.KẾT LUẬN
Nghiên cứu cho thấy việc triển khai dạy học 

Nội dung GDĐP lớp 10 tại Lâm Đồng đã được 
thực hiện đồng bộ tại các trường trong tỉnh. Sở 
GD&ĐT đã biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn 
và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Giáo viên (GV) 
có nhận thức tích cực về vai trò của GDĐP và 
bước đầu áp dụng các phương pháp dạy học tích 
cực. Tài liệu GDĐP do Sở biên soạn đã trở thành 
nguồn học liệu cơ bản hỗ trợ GV giảng dạy.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều bất cập như GV 
thiếu chuyên môn sâu, kinh nghiệm giảng dạy và 
học liệu hỗ trợ, gây ảnh hưởng đến chất lượng và 
hiệu quả dạy học. Việc tổ chức hoạt động thực tế 
và ứng dụng công nghệ hiện đại còn hạn chế, ảnh 
hưởng đến tính hấp dẫn và thực tiễn của môn học.

Để cải thiện, nghiên cứu đề xuất các giải pháp 
như xây dựng học liệu số, tăng cường hoạt động 
trải nghiệm, kết nối cộng đồng, bồi dưỡng GV và 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nhằm nâng cao 
hiệu quả dạy học GDĐP lớp 10.

Nghiên cứu kỳ vọng góp phần cung cấp cơ sở 
thực tiễn và định hướng thiết thực cho các trường 
THPT tại Lâm Đồng, hướng đến mô hình GDĐP 
hiệu quả, gắn liền với đời sống địa phương và phù 
hợp với bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.
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